
LỚP 
MỚI

1 11A9 12A6 7903194691 Nguyễn Viết Định An 04/12/2006 S-Đ-CD
2 11A7 12A6 7957950618 Tô Đặng Quỳnh Anh 12/04/2006 S-Đ-CD
3 11A1 12A6 7971349996 Lê Minh Châu 29/08/2006 S-Đ-CD
4 11A6 12A6 7927223777 Phạm Nguyễn Ngọc Châu 01/01/2006 S-Đ-CD
5 11A5 12A6 7964315944 Huỳnh Hữu Dũng 26/03/2006 S-Đ-CD
6 11A8 12A6 5125965706 Phạm Quốc Duy 07/08/2006 S-Đ-CD
7 11A7 12A6 7928636232 Trương Nguyễn Tấn Đức 30/06/2006 S-Đ-CD
8 11A5 12A6 7928717913 Vy Hải Hương Giang 11/05/2006 S-Đ-CD
9 11A6 12A6 7928718213 Đinh Thị Kiều Giang 19/09/2006 S-Đ-CD

10 11A2 12A6 7964315869 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 23/01/2006 S-Đ-CD
11 11A4 12A6 7964315923 Hồ Minh Hiếu 27/09/2006 S-Đ-CD
12 11A1 12A6 7964315826 Ngô Thị Mỹ Huyền 26/11/2006 S-Đ-CD
13 11A7 12A6 7912894215 Phạm Đỗ Khánh Huyền 28/11/2006 S-Đ-CD
14 11A7 12A6 7964316082 Nguyễn Phạm Hoài Hưng 26/11/2006 S-Đ-CD
15 11A6 12A6 7964315975 Đoàn Thị Cẩm Hường 13/11/2006 S-Đ-CD
16 11A7 12A6 7926617212 Nguyễn Đức Tuấn Kiệt 21/10/2006 S-Đ-CD
17 11A1 12A6 3408234834 Phạm Nguyễn Phúc Khang 30/01/2006 S-Đ-CD
18 11A2 12A6 7964316012 Vũ Minh Khánh 18/06/2006 S-Đ-CD
19 11A7 12A6 9654162024 Trần Vũ Khương 28/03/2006 S-Đ-CD
20 11A3 12A6 7964315896 Huỳnh Kim Lân 26/09/2006 S-Đ-CD
21 11A2 12A6 7969521114 Bùi Thụy Ngọc Linh 25/12/2006 S-Đ-CD
22 11A8 12A6 7926588577 Trương Hoàng Long 26/06/2006 S-Đ-CD
23 11A6 12A6 7964315981 Võ Hoài Nam 11/11/2006 S-Đ-CD
24 11A9 12A6 7969521168 Đào Tuyết Phương Nam 19/06/2006 S-Đ-CD
25 11A3 12A6 7964315899 Lê Thị Minh Nga 08/05/2006 S-Đ-CD
26 11A3 12A6 7911954877 Dương Ngọc Khánh Ngân 12/05/2006 S-Đ-CD
27 11A10 12A6 7954162126 Phan Thị Yến Nhi 15/07/2006 S-Đ-CD
28 11A10 12A6 7964316089 Ngô Quỳnh Như 14/05/2006 S-Đ-CD
29 11A2 12A6 7909335001 Đỗ Tấn Phát 20/08/2006 S-Đ-CD
30 11A5 12A6 7925292018 Lê Thị Mỹ Phương 17/11/2006 S-Đ-CD
31 11A8 12A6 7921614900 Trần Ngọc Thảo Phương 07/04/2006 S-Đ-CD
32 11A2 12A6 7976129912 Dương Hoàng Sơn 07/12/2006 S-Đ-CD
33 11A3 12A6 7949504239 Nguyễn Thành Tài 06/06/2006 S-Đ-CD
34 11A5 12A6 4054162054 Nguyễn Đình Tài 12/06/2006 S-Đ-CD
35 11A6 12A6 7964315989 Nguyễn Văn Toàn 04/11/2006 S-Đ-CD
36 11A7 12A6 7927635246 Nguyễn Thị Thu Tuyền 18/12/2006 S-Đ-CD
37 11A2 12A6 7969521122 Châu Ngọc Thanh 16/08/2006 S-Đ-CD
38 11A10 12A6 7912441687 Trần Thị Thanh Thảo 14/05/2006 S-Đ-CD
39 11A6 12A6 8664315987 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/11/2005 S-Đ-CD
40 11A2 12A6 7964315881 Lê Văn Thăng 20/04/2006 S-Đ-CD
41 11A5 12A6 7921614646 Bùi Lê Gia Thịnh 02/04/2006 S-Đ-CD
42 11A3 12A6 7964315910 Bùi Hoàng Minh Thư 23/02/2006 S-Đ-CD
43 11A6 12A6 7926588896 Lê Minh Bảo Trân 02/09/2006 S-Đ-CD
44 11A9 12A6 9449504250 Nguyễn Huỳnh Mỹ Trân 17/12/2006 S-Đ-CD
45 11A7 12A6 7964316093 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 22/12/2006 S-Đ-CD
46 11A7 12A6 7954162194 Võ Thanh Trung 19/05/2006 S-Đ-CD
47 11A3 12A6 7964315912 Đinh Nguyễn Ái Vân 27/02/2006 S-Đ-CD
48 11A1 12A6 2458157926 Dương Tuấn Việt 04/12/2006 S-Đ-CD
49 11A6 12A6 7964315990 Nguyễn Khắc Ngọc Vy 15/12/2006 S-Đ-CD
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